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ĐỀ C​ƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Bảo hiểm xã hội

Mã học phần: SOI331
2. Tên Tiếng Anh: Social insurance



3. Số tín chỉ: 03 tín chỉ (2/1/6) (02 tín chỉ lý thuyết/ 01 tín chỉ thảo luận/6 tín chỉ tự học)

4. Điều kiện tham gia học tập học phần

Môn học tiên quyết: Không

Môn học trước: Không


Khác: theo quy định.

5. Các giảng viên phụ trách học phần 
	STT
	Học hàm, học vị, họ tên
	Số điện thoại
	Email
	Ghi chú

	1
	ThS. Nguyễn Thị Thanh Qúy
	01695.273.264
	thanhquytn.91@gmail.com
	

	2
	ThS. Nguyễn Thị Thu
	0983.483.538
	ntthu@tueba.edu.vn
	

	3
	ThS. Trịnh Thị Thu Trang
	0973.115.925
	trinhtrangtueba@gmail.com
	

	4
	TS. Nguyễn Thị Thu Thương
	0967.681.643
	nttthuong@tueba.edu.vn
	


6. Mô tả học phần: 
Học phần được thiết kế nhằm cung cấp cho người học những nội dung cơ bản về bảo hiểm xã hội (BHXH), bao gồm: khái niệm, đặc điểm và mục tiêu của BHXH; hệ thống tổ chức BHXH; các chế độ BHXH; phí BHXH và việc hoạch định chính sách cũng như tổ chức thực thi chính sách BHXH; tài chính bảo hiểm xã hội; một số vấn đề chung về bảo hiểm hưu trí, tử tuất, phương pháp luận xác định tuổi hưu trí và thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Trên cơ sở đó người học có khả năng vận dụng các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội trong thực tiễn.
7. Mục tiêu học phần 

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:
	Chuẩn đầu ra

CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	Kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội như hệ thống tổ chức BHXH, chính sách bảo hiểm xã hội, tài chính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí và tử tuất ….
	(1.1. CTĐT KTĐT, KTPT, KTYT); (1.2. CTĐT KTĐT, KTPT); 
(1.5. CTĐT KTYT, KTĐT);

(1.6 CTĐT KTYT) 
	3

	G2
	Cập nhật các kiến thức mới; nhận xét, phản biện, phê phán và đề xuất những giải pháp trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội
	(2.2. CTĐT KTPT), (2.3 CTĐT KTĐT); 
(2.4 CTĐT KTYT, KTPT); 
(2.5 CTĐT KTĐT);

(2.6. CTĐT KTYT)
	3

	G3
	Phát triển khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm 
	(3.1 CTĐT KTYT, KTĐT, KTPT)
	3


* Ghi chú: KTĐT: Kinh tế đầu tư; KTPT: Kinh tế phát triển; KTYT: Kinh tế y tế
8. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

Sau khi học xong môn học này, người học có thể:
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	G1.1
	Có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội như hệ thống tổ chức BHXH; các chế độ BHXH; phí BHXH và việc hoạch định chính sách cũng như tổ chức thực thi chính sách BHXH; tài chính bảo hiểm xã hội...
	(1.1 CTĐT KTĐT, KTPT, KTYT);

 (1.2. CTĐT KTĐT, KTPT)

	3

	
	G1.2
	Vận dụng kiến thức về các mô hình bảo hiểm xã hội trên thế giới phân tích đánh giá mô hình bảo hiểm xã hội hiện tại ở Việt Nam, vận dụng quy trình xây dựng chính sách bảo hiểm xã hội vào thực tiễn …
	(1.2. CTĐT KTĐT, KTPT)
(1.5. CTĐT KTYT)

	3

	
	G1.3
	Vận dụng kiến thức chuyên môn để tính phí bảo hiểm xã hội cho các đối tượng, đánh giá hiệu quả đầu tư quỹ BHXH thông qua các chỉ tiêu và các phương pháp đánh giá.
	 (1.2. CTĐT KTPT)
(1.5. CTĐT KTYT, KTĐT)
(1.6. CTĐT KTYT)

	3

	G2
	G2.1
	Tìm và cập nhật các kiến thức mới về bảo hiểm xã hội. Phát hiện, giải quyết các vấn đề phức tạp.
	 (2.3. CTĐT KTĐT)

(2.4. CTĐT KTYT, KTPT)
	3

	
	G2.2
	Có kỹ năng nhận xét, phản biện, phê phán và đề xuất những giải pháp trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội
	(2.2. CTĐT KTPT)

(2.5. CTĐT KTĐT)

(2.6. CTĐT KTYT)
	3

	G3
	G3.1
	Làm các bài tập cá nhân theo yêu cầu giảng viên
	(3.1. CTĐT KTYT, KTĐT, KTPT)
	3

	
	G3.2
	Phối hợp và làm việc với nhiều thành viên nhóm
	(3.1. CTĐT KTYT, KTĐT, KTPT)
	3


* Ghi chú: KTĐT: Kinh tế đầu tư; KTPT: Kinh tế phát triển; KTYT: Kinh tế y tế
9. Nhiệm vụ của sinh viên 

9.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp ( 80 % tổng số thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị nội dung thảo luận.

  - Nghiên cứu tài liệu học tập.
9.2. Phần thực hành, tiểu luận (nếu có)

9.3. Phần khác (nếu có): 

10. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính: 
[1]. PGS. TS. Nguyễn Tiệp (2013), Giáo trình bảo hiểm xã hội, NXB Lao động xã hội.
- Tài liệu tham khảo: 
[2]. Bộ lao động – thương binh và xã hội, Một số công ước của Tổ chức lao động quốc tế, 1993, 1994.
[3]. Chiến lược tài chính đối với bảo hiểm xã hội và xu hướng phát triển thị trường vốn tại Việt Nam.
[4]. Luật bảo hiểm y tế, quốc hội ban hành 14/11/2008.

[5].  Luật bảo hiểm xã hội và các quy định về cơ chế quản lý tài chính, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, NXB Lao động – xã hội, năm 2007.

[6]. Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

[7]. Bảo hiểm hưu trí, sách chuyên khảo, PGS.TS. Nguyễn Tiệp, 2009.

[8]. Giáo trình bảo hiểm, PGS.TS. Nguyễn Văn Định, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, 2008.

11. Nội dung giảng dạy chi tiết
	
Tiết thứ
	Nội dung giảng dạy
	Chuẩn đầu ra học phần (CĐR đạt được khi kết thúc chương)
	Trình độ năng lực (TĐNL đạt được khi kết thúc chương)
	Phương pháp dạy học (Thuyết giảng, thảo luận nhóm...)
	Phương pháp đánh giá

(Kiểm tra quá trình, trắc nghiệm, thuyết trình nhóm,...)

	1-6
	Giới thiệu đề cương học phần, các hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá.
Phần I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Chương I: Khái quát chung về bảo hiểm xã hội

I. Đối tượng, nội dung của môn học bảo hiểm xã hội

1. Đối tượng nghiên cứu

2. Nhiệm vụ nghiên cứu

3. Những nội dung cơ bản của môn học bảo hiểm xã hội

II. Khái niệm, bản chất và phân loại bảo hiểm xã hội

1. Khái niệm bảo hiểm xã hội

2. Bản chất của bảo hiểm xã hội

3. Phân biệt bảo hiểm xã hội với bảo hiểm thương mại
III. Vai trò của bảo hiểm xã hội

1. Đối với  người lao động

2. Đối với tổ chức sử dụng lao động

3. Đối với xã hội
IV. Chức năng của bảo hiểm xã hội
V. Các nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm xã hội

1. Mọi người lao động đều có quyền tham gia và hưởng bảo hiểm xã hội

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm và chia sẻ cộng đồng 

3. Bảo hiểm xã hội thực hiện trên cơ sở số đông bù số ít

4. Nhà nước thống nhất quản lý bảo hiểm xã hội

5. Bảo hiểm xã hội phải kết hợp hài hòa các lợi ích, các mục tiêu và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước.

VI. Các nội dung cơ bản của bảo hiểm xã hội

1 .Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

2.Các chế độ bảo hiểm xã hội

3. Tài chính của bảo hiểm xã hội

4. Quản lý bảo hiểm xã hội
	G1.1
	3
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	7-10
	Chương II: Sơ lược hình thành, phát triển bảo hiểm xã hội và kinh nghiệm bảo hiểm xã hội của các nước trên thế giới.

I. Lịch sử hình thành và phát triển bảo hiểm xã hội trên thế giới

1. Sự hình thành và phát triển của bảo hiểm

2. Sự hình thành và phát triển của bảo hiểm xã hội

3. Vai trò của Tổ chức lao động Quốc tế đối với sự phát triển của bảo hiểm xã hội
II. Một số mô hình bảo hiểm xã hội trên thế giới

1. Mô hình PAYG

2. Mô hình mức đóng xác định trước bắt buộc - MDC

3. Mô hình bảo hiểm xã hội tự nguyện bổ sung - VFS

4. Mô hinh tài khoản cá nhân tượng trưng – NDC
III. Lịch sử hình thành và phát triển bảo hiểm xã hội ở  Việt Nam

1. Thời kỳ trước năm 1945

2. Thời kỳ từ năm 1945 đến 1961

3. Thời kỳ  năm 1962 đến năm 1994

4. Thời kỳ từ năm 1995 đến nay.
	G1.1
G1.2
	3

3
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	11-12
	CHƯƠNG II (tiếp)

III. Lịch sử hình thành và phát triển bảo hiểm xã hội ở  Việt Nam
	G2.1
G3.2
	3
3
	Thảo luận
	Thuyết trình nhóm

	13-16
	Chương III. Chính sách bảo hiểm xã hội

I. Khái niệm chính sách bảo hiểm xã hội

1. Khái niệm liên quan

2. Chính sách BHXH

II. Cơ sở xây dựng chính sách bảo hiểm xã hội

1. Đường lối chính sách của Nhà nước

2. Cơ sở khoa học của bảo r hiểm xã hội

3. Khả năng của nền kinh tế

4. Điều kiện lịch sử
III, Chính sách bảo hiểm xã hội và an sinh xã hội

1. Khái niệm và vai trò của an sinh xã hội

2. Chính sách bảo hiểm xã hội và an sinh xã hội

IV. Xây dựng chính sách và ban hành văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội

1. Quan điểm xây dựng chính sách  bảo hiểm xã hội

2. Quy trình xây dựng sách bảo hiểm xã hội
V. Tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

1.Chuẩn bị triển khai chính sách

2. Triển khai chính sách

3. Kiểm tra và điều chỉnh chính sách bảo hiểm xã hội

VI. Vai trò của công đoàn và tổ chức đại diện người sử dụng lao động tham gia xây dựng chính sách bảo hiểm xã hội. 

1. Vai trò của tổ chức công đoàn trong tham gia xây dựng chính sách bảo hiểm xã hội

2.Vai trò của tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong tham gia xây dựng chính sách bảo hiểm xã hội.
	G1.1
G1.2
	3

3
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	17-20
	CHƯƠNG III (tiếp)

IV. Xây dựng chính sách và ban hành văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội
V. Tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
	G2.1

G2.2
G3.2
	3

3

3
	Thảo luận
	Thuyết trình nhóm

	21-24
	Chương IV: Tài chính bảo hiểm xã hội

I. Bản chất của tài chính bảo hiểm xã hội

1. Khái niệm

2. Bản chất của tài chính bảo hiểm xã hội

II. Chức năng của tài chính bảo hiểm xã hội
III. Phí bảo hiểm xã hội.

1. Khái niệm

2. Phân loại phí bảo hiểm xã hội

3.Cơ sở xác định phí bảo hiểm xã hội

4. Phương pháp xác định phí bảo hiểm xã hội

IV. Quỹ bảo hiểm xã hội

1. Khái niệm

2.Quỹ bảo hiểm xã hội trong hệ thống tài chính ở Việt Nam
3. Nguồn hình thành quỹ bảo hiểm xã hội

4. Sư dụng quỹ bảo hiểm xã hội

5. Đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội

V. Cơ chế tài chính bảo hiểm xã hội

1. Cơ chế tài chính đối với các chế độ ngắn hạn

2. Cơ chế tài chính đối với các chế độ dài hạn
VI. Dự báo tài chính bảo hiểm xã hội

1. Dự báo tài chính bảo hiểm xã hội theo mô hình SIM( Việt Nam Social Insurace Model)
2. Dự báo tài chính bảo hiểm hưu trí
	G1.1
G1.3
	3

3
	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	25-26
	Chương IV:

Tính phí bảo hiểm xã hội cho các đối tượng, đánh giá hiệu quả đầu tư quỹ BHXH thông qua 
	G1.3

G2.2
G3.2
	3

3

3
	Thảo luận
	Thuyết trình nhóm

	27
	Kiểm tra giữa học phần
	G1.1

G1.2
	3
3
	Bài kiểm tra cá nhân
	Tự luận

	28-31
	Phần II: BẢO HIỂM HƯU TRÍ VÀ TỬ TUẤT

Chương V: Một số vấn đề chung về bảo hiểm hưu trí 

I. Khái niệm

II. Vai trò, tác dụng của bảo hiểm hưu trí
III. Các nguyên tắc của bảo hiểm hưu trí

1.Nguyên tắc đảm bảo chế độ hưởng bảo hiểm hưu trí phù hợp cho lao động nữ

2. Nguyên tắc giảm độ tuổi nghỉ hưu đối với một số ngành nghề, lĩnh vực nhất định

3. Khi tuổi thọ của người lao động và mức sống được nâng cao thì tuổi hưởng chế độ hưu trí có thể được nâng lên
IV. Nội dung của bào hiểm hưu trí

1. Đối tượng của bảo hiẻm hưu trí

2. Điều kiện hưởng chế độ hưu trí

3. Tài chính của bảo hiểm hưu trí
	G1.1

	3


	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	32-35
	CHƯƠNG V (tiếp)

V. Bảo hiểm hiểm hưu trí ở một số nước trên thế giới
VI. Quá trình hình thành và phát triển bảo hiểm hưu trí ở Việt Nam

1. Giai đoạn từ năm 1950 đến năm 1961
2. Giai đoạn từ tháng 1/1962 đến tháng 8/1985
3. Giai  đoạn từ ngày 1/9/1985 đến 31/12/1993

4. Giai đoạn từ ngày 1/1/1994 đến nay
	G2.1

G3.2
	3

3
	Thảo luận
	Thuyết trình nhóm

	36-38
	Chương VI: Phương pháp luận xác định tuổi hưu trí và thời gian đóng bảo hiểm xã hội

I. Phương pháp luận xác định tuổi hưu trí

1. Hệ thống các điều kiện xác lập chế độ hưu tri

2. Vai trò của tuổi đời trong việc xác lập chế độ hưu trí
3. Phương pháp xác định tuổi hưu trí
II. Phương pháp xác định thời gian đóng bảo hiểm xã hội

1. Sự cần thiết xác định thời gian đóng bảo hiểm xã hội

2. Phương pháp xác định thời gian đóng BHXH
	G1.1
G1.2


	3

3


	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	39-42
	CHƯƠNG VI (tiếp)
II. Phương pháp xác định thời gian đóng bảo hiểm xã hội
	G1.1

G2.1

G3.2
	3

3
	Thảo luận + bài tập nhóm
	Thuyết trình nhóm, gửi bài tập qua email cho giáo viên

	43-46
	Chương VII: Các chế độ bảo hiểm hưu trí ở Việt Nam

I. Bảo hiểm hưu trí bắt buộc


1. Đối tượng tham gia bảo hiểm hưu trí bắt buộc

2. Quỹ bảo hiểm hưu trí
3. Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm hưu trí

4. Tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm hưu trí bắt buộc.

5. Chế độ hưu trí

6. Quyền, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức bảo hiểm xã hội trong bảo hiểm hưu trí
II. Bảo hiểm hưu trí tự nguyện
	G1.1

	3


	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	47-48

	CHƯƠNG VII (tiếp)
I. Bảo hiểm hưu trí bắt buộc
II. Bảo hiểm hưu trí tự nguyện
	G2.1

G3.2
	3

3
	Thảo luận
	Thuyết trình nhóm

	49-53
	Chương VIII: Chế độ tuất. 

I. Khái niệm, ý nghĩa của chế độ tử tuất

1. Khái niệm

2. Ý nghĩa
II. Chế độ tử tuất đối với bảo hiểm xã hội bắt buộc

1. Chế độ trợ cấp mai táng

2. Chế độ trợ cấp tuất

III. Chế độ tử tuất đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện

1. Chế độ trợ cấp mai táng trong bảo hiểm xã hội tự  nguyện
2. Chế độ trợ cấp tuất
	G1.1

	3


	Thuyết giảng
	Kiểm tra quá trình

	54
	Tổng ôn, hệ thống kiến thức môn học
	G1.1


G3.1

G3.2
	3

3

3
	Bài tập cá nhân về nhà, thảo luận và thuyết trình trên lớp
	Cá nhân gửi bài qua email cho giảng viên trước giờ lên lớp,

Thuyết trình trước lớp


12. Đánh giá kết quả học tập

12.1. Thang điểm: 10

12.2. Đánh giá quá trình: 50%, trong đó: 

Kiểm tra thường xuyên: 30% (Thảo luận nhóm 10%, Kiểm tra định kỳ: 10%, Bài tập cá nhân, chuyên cần: 10%)

Kiểm tra giữa kỳ: 20%


12.3. Thi kết thúc học phần: 50% 

12.4. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá:

	Hình thức kiểm tra
	Nội dung
	Thời điểm
	CĐR đánh giá
	Trình

độ

năng

lực
	Phương

pháp

đánh

giá
	Tỷ lệ %

	Bài kiểm tra thường xuyên 
	Kiểm  tra  thường xuyên
	Tiết 15 – 16; 45-46; 50-51
	G1.1

G2.1
G3.1
	3
3
3
	Tự luận
	10

	Thảo luận nhóm
	Làm việc nhóm
	Tiết 1 - 53
	G2.1

G3.2
	3

3
	Thuyết trình nhóm
	10

	Bài tập cá nhân
	Bài tập cá nhân
	Tiết 54
	G1.1


G3.1


	3

3


	Bài tập + thuyết trình
	

	Bài kiểm tra GK
	Kiểm tra giữa kỳ
	Tiết 27
	G1.1

G1.2
	3

3
	Tự luận
	20

	Thi KTHP
	Thi cuối kỳ
	Cuối học kỳ
	G1.1

G.1.2

G1.3
G2.1

G2.2
	3
3
3

3
3
	Tự luận
	50


12.5. Bảng đối chiếu các chuẩn đầu ra học phần được đánh giá

	CĐR HP
	Hình thức kiểm tra

	
	Kiểm tra thường xuyên
	Bài tập cá nhân
	Thảo luận nhóm
	KT giữa kỳ
	Thi kết thúc HP

	G1.1
	x
	x
	
	x
	x

	G1.2
	
	
	
	x
	x

	G1.3
	
	
	
	
	x

	G2.1
	x
	
	x
	
	x

	G2.2
	
	
	
	
	x

	G3.1
	x
	x
	
	
	

	G3.2
	
	
	x
	
	


13. Các yêu cầu đối với người học:

- Dự lớp đủ thời gian theo quy định, đi học đúng giờ;

- Thực hiện các bài tập cá nhân, các yêu cầu khác do giảng viên giao nghiêm túc, đúng tiến độ, đạt chất lượng;

- Đóng góp vào sản phẩm chung của nhóm;

14. Ngày phê duyệt lần đầu: 

15. Cấp phê duyệt:
	
	Trưởng khoa
	Trưởng Bộ môn
	Nhóm biên soạn

	
	
	
	

	
	TS. Bùi Nữ Hoàng Anh
	TS. Nguyễn Thị Thúy Vân
	ThS. Nguyễn Thị Thanh Quý


16. Tiến trình cập nhật ĐCCT
	Lần 1: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm


	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Trưởng Bộ môn:

	Lần 2: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 2: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Trưởng Bộ môn:


